ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1722/QĐ–UBND                                   Bình Phước, ngày 30 tháng 8 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí cập nhật thông tin thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt II năm 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN ngày 14/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-UB ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2012 - 2015;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 127/TTr-SNN ngày 22/8/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí cập nhật thông tin thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt II năm 2012, với những nội dung sau chính:
1. Phạm vi thực hiện:

Thực hiện cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã: Bình Long, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Hớn Quản. 

2. Mục tiêu:

- Triển khai, hướng dẫn cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn một cách chính xác, kịp thời các chỉ số theo Quyết định số 51/QĐ-BNN, ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Quyết định số 51).

- Đánh giá thực trạng và cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012, phục vụ cho nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành từ tỉnh đến xã; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, nhằm nâng cao đời sống, sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Đối tượng áp dụng: Các cấp, ngành, các cán bộ, điều tra viên từ tỉnh đến xã tham gia công tác theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 51.

3. Phương pháp thực hiện:

- Cập nhật thông tin của 80.182 hộ dân nông thôn sử dụng nước, nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh tại 43 xã, thị trấn trên địa bàn 05 huyện, thị xã.

- Cập nhật thông tin nơi công cộng (UBND xã, trạm y tế xã, trường học, chợ, bến xe tại 43 xã, thị trấn) sử dụng nước, nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gồm 14 chỉ số vào hệ thống cơ sở dữ liệu năm 2012.

1.1. Chỉ số cấp ngành:

- Chỉ số 1: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (HVS) (%);
- Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân nông thôn (%) sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn 02 của Bộ Y tế;
- Chỉ số 3: Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu HVS;
- Chỉ số 4: Tỷ lệ Trạm Y tế xã có nước sạch và nhà tiêu HVS;
- Chỉ số 5: Tỷ lệ công trình công cộng (chợ, trụ sở UBND xã,…) có nước và nhà tiêu HVS;
- Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu HVS;
- Chỉ số 7: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc HVS (%);
- Chỉ số 8: Tỷ lệ Làng nghề có hệ thống xử lý nước thải, rác thải (%).
1.2. Chỉ số cấp Chương trình:

- Chỉ số 9: Tổng kinh phí thực hiện của các chương trình, dự án cho nước sạch và VSMTNT;
- Chỉ số 10: Số người được sử dụng nước theo thiết kế và thực tế từ công trình cấp nước xây mới, cải tạo nâng cấp mỗi năm;
- Chỉ số 11: Số nhà tiêu HVS xây dựng mới mỗi năm;
- Chỉ số 12: Suất đầu tư bình quân xây dựng công trình cấp nước tập trung/đầu người;
- Chỉ số 13: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững;
- Chỉ số 14: Tỷ lệ các loại mô hình quản lý cấp nước tập trung (%)

(Tại cấp xã trực tiếp thu thập 13 chỉ số, trừ chỉ số 02 do cấp tỉnh thực hiện)

Để thu thập và tổng hợp các chỉ số trên cần các biểu thu thập và tổng hợp thông tin sau:

1.3. Biểu mẫu cập nhật thông tin:

- Biểu 1: Thu thập thông tin cấp nước hộ gia đình (cán bộ thôn, ấp thực hiện).

- Biểu 2: Thu thập thông tin vệ sinh môi trường hộ gia đình (cán bộ thôn, ấp thực hiện).

- Biểu 3: Thu thập và tổng hợp thông tin cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh các cơ sở công cộng, làng nghề và kinh phí thực hiện của các chương trình, dự án cho lĩnh vực nước sạch và và vệ sinh môi trường nông thôn (cán bộ cấp xã thực hiện).

- Biểu 4: Thu thập thông tin công trình cấp nước tập trung (cán bộ cấp xã thực hiện). 

Tương đương với các biểu thu thập trên có các biểu tổng hợp thông tin cho từng cấp (xã, huyện).


4. Nội dung thực hiện: 
- Tổ chức triển khai, hướng dẫn cập nhật thông tin: 

+ Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu cập nhật thông tin và tổng hợp số liệu cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tại các thôn, ấp, xã;
+ Hướng dẫn phương pháp cập nhật số liệu;
+ Hướng dẫn phương pháp tổng hợp, báo cáo cập nhật số liệu từ kết quả thu thập của các cán bộ thôn, ấp, xã;
- Tổ chức cập nhật thông tin:

+ Cập nhật thông tin tại 100% số hộ dân nông thôn sử dụng nước, nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh;
+ Cập nhật thông tin tại 100% các công trình công cộng (UBND xã, trạm y tế xã, trường học, chợ, bến xe) sử dụng nước, nhà tiêu hợp vệ sinh.

 (Công tác cập nhật số liệu  được thực hiện theo các biểu mẫu theo quy định)

- Tổng hợp xử lý số liệu, báo cáo kết quả:

Kết quả được công bố trên tạp chí, hội thảo chuyên đề. Tham mưu cho UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.

5. Kinh phí thực hiện: 


a) Tổng kinh phí




        :
369.460.000 đồng. 
(Ba trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng) 

Trong đó:

- Chi phí triển khai, hướng dẫn cập nhật thông tin   : 22.530.000 đồng;
- Chi phí cập nhật thông tin, xử lý số liệu
        : 346.930.000 đồng.
b) Nguồn kinh phí: 

Từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 06/6/2011.

6. Tổ chức thực hiện:
a) Sở Nông nghiệp và PTNT:

Chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác cập nhật số liệ Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên toàn tỉnh và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị có liên quan.
b) UBND các huyện, thị xã:

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan thuộc huyện, thị xã thực hiện công tác cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện, thị xã.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện, thị xã.

- Phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số trên địa bàn huyện, thị xã để làm cơ sở lập kế hoạch giải quyết nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn cho người dân trên địa bàn, đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

c) Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão:
Giúp Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các công việc theo đúng nội dung như Đề cương được phê duyệt, cụ thể như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn phương pháp cập nhật số liệu cho cán bộ điều tra cấp xã, thị trấn; cán bộ tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện: Lộc Ninh, Bù Đăng, Hớn Quản; Phòng Kinh tế các thị xã: Bình Long, Phước Long. Đồng thời giám sát kết quả điều tra của cán bộ thôn, ấp, xã, thị trấn.

- Cập nhật thông tin từ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã; quản lý, lưu trữ thông tin Bộ chỉ số và báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2020.

- Cung cấp các biểu mẫu thu thập thông tin Bộ chỉ số cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã và UBND 43 xã, thị trấn thuộc các huyện trên để triển khai thực hiện công tác cập nhật, thu thập thông tin Bộ chỉ số đợt II, năm 2012.
- Tạm ứng 100% kinh phí để triển khai thực hiện. 

- Quản lý kinh phí và quyết toán phần kinh phí thực hiện.

d) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện: Lộc Ninh, Bù Đăng, Hớn Quản; Phòng Kinh tế các thị xã: Bình Long, Phước Long:
- Phối hợp với Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão hướng dẫn, triển khai thực hiện cập nhật thông tin cho các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã.
- Tổng hợp số liệu cho toàn huyện, thị xã và trình kết quả thực hiện cho UBND huyện, thị xã phê duyệt, gửi về Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thực hiện cho toàn tỉnh.

- Sau khi có kết quả, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã tổ chức lưu trữ số liệu, tham mưu UBND huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phát triển dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện, thị xã.

đ) Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã: Bình Long, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Hớn Quản:
- Cử cán bộ tham gia, phối hợp với Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão triển khai, hướng dẫn phương pháp cập nhật số liệu cho cán bộ xã, thôn, ấp về lĩnh vực vệ sinh hộ gia đình và vệ sinh nước sạch nông thôn theo quy định của Bộ Y tế (Theo Quyết định 08 và Quy chuẩn số 02/2009/BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

- Tổng hợp số liệu về vệ sinh hộ gia đình nông thôn, cấp nước và vệ sinh môi trường trong trạm y tế từ Phòng Y tế huyện; tổ chức quản lý, lưu trữ số liệu về lĩnh vực mình quản lý và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Y tế để tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực vệ sinh hộ gia đình ở nông thôn, cấp nước và vệ sinh môi trường cho các trạm y tế giai đoạn 2012 - 2020.

e) Phòng Y tế các huyện, thị xã: Bình Long, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Hớn Quản:
- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổng hợp số liệu cập nhật cho toàn huyện về lĩnh vực vệ sinh hộ gia đình, cấp nước và vệ sinh trong các trạm y tế, báo cáo kết quả cập nhật cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở Y tế.

- Tổ chức lưu trữ số liệu về vệ sinh hộ gia đình nông thôn, vệ sinh nước sạch, cấp nước và vệ sinh trạm y tế; tham mưu, giúp UBND huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phát triển dự án vệ sinh nông thôn trên địa bàn huyện.

f) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã: Bình Long, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Hớn Quản:
- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Kinh tế thị xã tổng hợp số liệu cập nhật cho toàn huyện, thị xã về lĩnh vực cấp nước và vệ sinh trong các trường học, báo cáo kết quả điều tra cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức lưu trữ số liệu về cấp nước và vệ sinh trong trường học; tham mưu, giúp UBND huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phát triển dự án về lĩnh vực ngành quản lý.

g) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã: Bình Long, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Hớn Quản:
- Tổ chức lực lượng cập nhật thông tin, số liệu cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn theo nội dung được triển khai, hướng dẫn ghi chép thông tin theo biểu mẫu quy định. Cụ thể như sau:
+ Cử cán bộ tham gia triển khai cập nhật thông tin do Chi cục Thủy lợi và PCLB tổ chức;

+ Hướng dẫn cập nhật thông tin Bộ chỉ số cho các thôn, ấp trên địa bàn các xã, thị trấn;
+ Tổ chức lực lượng cập nhật số liệu;

+ Chỉ đạo cán bộ thôn, ấp và lực lượng điều tra viên cập nhật, thu thập, tổng hợp số liệu các chỉ số hộ gia đình;

+ Thu thập và tổng hợp số liệu cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh các cơ sở công cộng: Trường học, trạm xá, UBND xã, ...
+ Cập nhật thông tin hệ thống cấp nước tập trung.
- Tổng hợp thông tin 13 chỉ số (trừ chỉ số 02) và báo cáo kết quả điều tra các chỉ số cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thị xã.
- Quản lý, lưu trữ số liệu các chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thị trấn.

7. Thời gian thực hiện hoàn thành: Trong năm 2012.

Điều 2. Giao Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác trên theo đúng quy định tại Quyết định 51/2008/QĐ-BNN ngày 14/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời thanh quyết toán các khoản chi theo quy định. Ban Chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh giám sát, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
                                                                                               KT. CHỦ TỊCH

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                               Nguyễn Văn Lợi
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